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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001- 2010 (điều chỉnh);

Căn cứ Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2099/SGDĐT.KHTC ngày 13/11/2006 về việc bổ sung hoàn chỉnh Báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 62/TTr-SKHĐT ngày 30/01/2007 về việc trình duyệt hồ sơ quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010; có ‎ý‎ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 68/BC-STP ngày 17/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau đây:

A. Phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010:

1. Phương hướng chung:

a. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

b. Hoàn thiện mạng lưới trường học đa dạng, phù hợp chủ trương xã hội hóa giáo dục theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ, chuyển đổi trường bán công sang loại hình phù hợp. Chú trọng phát triển mạng lưới trường học gắn với địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư mới.

c. Đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thực hiện chương trình thay sách giáo khoa, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhất là bậc trung học phổ thông.

d. Thực hiện công bằng xã hội trong học tập, ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và giáo dục cho trẻ em bị thiệt thòi (trẻ em tàn tật, khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn...).

e. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l‎ý giáo dục.

g. Thực hiện đạt các mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010.

2. Phương hướng phát triển đối với từng cấp học:

a. Giáo dục mầm non:

Phát triển giáo dục mầm non theo chủ trương xã hội hóa giáo dục tại Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/6/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Giáo dục phổ thông:

Giáo dục tiểu học:

Đảm bảo điều kiện đội ngũ và các chế độ chính sách cho giáo viên, cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu phát triển lớp 2 buổi.

Phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học.

Kết hợp đầu tư bổ sung mạng lưới trường lớp đảm bảo phù hợp số lượng học sinh và đạt chuẩn Quốc gia.

Giáo dục trung học cơ sở:

Tách các trường có quy mô lớn. Xây dựng lộ trình chuyển các trường bán công sang loại hình trường dân lập hoặc tư thục phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

Bổ sung mạng lưới trường trung học cơ sở cho các xã hoặc cụm xã chưa có trường trung học cơ sở.

Giáo dục trung học phổ thông:

Chuyển các trường trung học phổ thông công lập có đủ điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh các trường ngoài công lập có quy mô trên 45 lớp để đạt chuẩn Quốc gia. Không giao chỉ tiêu cho những trường dân lập, tư thục không đủ các điều kiện trang thiết bị tối thiểu cho dạy và học.

Điều chỉnh, bổ sung phát triển mạng lưới trường trung học phổ thông đa dạng theo loại hình, mỗi địa phương cấp huyện có ít nhất 1 trường ngoài công lập.

c. Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học:

Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh.

Đầu tư, phát triển các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học:

Nâng các trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp, Trung học Kinh tế, Trung học Y tế, Trung học Văn hóa nghệ thuật, Trung học dân lập Công nghệ tin học và Viễn thông lên thành trường cao đẳng.

Nâng trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai lên thành trường Đại học Cộng đồng đa ngành, trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi lên trường Đại học Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Phát triển thêm mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học:

Một số trường Trung cấp chuyên nghiệp tại khu vực Trảng Bom-Long Khánh.

Thành phố Biên Hòa: Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Kỹ thuật ViHempich.

Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch: Trường Đại học dân lập Quốc tế, Đại học Y dược (của trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh), Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại, Đại học Công nghiệp (của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh).

Trên địa bàn huyện Long Thành: Trường Đại học của Công ty FPT (chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin) và dự kiến một số trường khác trong khu đô thị công nghệ cao.

d. Giáo dục thường xuyên:

Tăng cường giảng dạy bổ túc văn hóa, đào tạo tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu đặc biệt là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp.

Củng cố các Trung tâm học tập cộng đồng hiện hữu. Xây dựng và phát triển một số trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung tâm tin học-ngoại ngữ.

Đối với địa phương chưa có Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp giao cho Trung tâm giáo dục thường xuyên đảm nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.

e. Các hình thức giáo dục khác:

Đầu tư, củng cố các cơ sở giáo dục chuyên biệt trên địa bàn tỉnh.

3. Mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010:

a. Giáo dục mầm non:

Huy động trẻ em trong độ tuổi 0-2 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ ít nhất 18%.

Huy động trẻ trong độ tuổi 3-5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 70% trở lên. Riêng trẻ em 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 95%.

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục không quá 6%.

Năm 2010 tỷ lệ cháu nhà trẻ ngoài công lập đạt 70-80%, mẫu giáo đạt 60-70%.

Đạt ít nhất 25% số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Đảm bảo cán bộ quản l‎ý‎, đội ngũ giáo viên về số lượng và chất lượng theo quy định.

b. Giáo dục phổ thông:

Giáo dục tiểu học:

Đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2006.

Duy trì huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 hàng năm đạt tỷ lệ 100%.

Đạt ít nhất 50% số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Đạt ít nhất 20% số học sinh được học hai buổi.

Đảm bảo cán bộ quản l‎ý‎, đội ngũ giáo viên về chất lượng và số lượng phát triển lớp hai buổi. Phấn đấu tỷ lệ học sinh ngoài công lập đạt 1,5%.

Giáo dục trung học cơ sở:

Đảm bảo 100% số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6.

Hoàn thành công tác xóa các xã hoặc cụm xã chưa có trường trung học cơ sở.

Có 40% số trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Phấn đấu tỷ lệ học sinh ngoài công lập đạt 10%.

Giáo dục trung học phổ thông:

Đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2010.

Phân luồng 70-80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10.

Nâng dần tỷ lệ học sinh ngoài công lập, đến năm 2010 tỷ lệ học sinh ngoài công lập toàn tỉnh đạt 40%, riêng thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh đạt từ 45% trở lên.

Có 80% số trường công lập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

c. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học:

Bình quân mỗi năm tuyển mới trên 5.000 học sinh vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, trên 3.800 học sinh vào các trường cao đẳng và trên 3.500 học sinh vào các trường đại học.

d. Giáo dục thường xuyên:

Duy trì thành quả xóa mù chữ, phấn đấu đến năm 2010 giảm ít nhất 50% số người còn mù chữ trong độ tuổi.

Mỗi năm huy động trung bình trên 14.000 học sinh ra các lớp bổ túc.

e. Hình thức giáo dục khác:

Đầu tư thêm cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để nâng cấp Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành loại hình trường chuyên biệt.

B. Vốn đầu tư:

Nhu cầu kinh phí giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010.

1/ Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo các trường công lập: 3.542.068 triệu đồng (biểu 6 kèm theo Quyết định này). Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

2/ Tổng vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất: 3.479.392 triệu đồng (biểu 6 đính kèm)

Trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện): 1.411.242 triệu đồng.

Vốn đầu tư các dự án kiên cố hóa: 402.518 triệu đồng.

Kinh phí đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới trường học: 811.900 triệu đồng (biểu 2 đính kèm).

Kinh phí đầu tư CSVC các trường TCCN, cao đẳng: 196.824 triệu đồng (biểu 4 đính kèm).

+ Xã hội hóa giáo dục và tài trợ: 158.150 triệu đồng (biểu 3 đính kèm).

+ Vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư các trường TCCN, cao đẳng, đại học: 1.910.000 triệu đồng (biểu 5 đính kèm).

Điều 2. Các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010:

1. Phát triển cán bộ quản l‎ý và đội ngũ giáo viên:
a. Cán bộ quản l‎ý:

Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản l‎ý theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư TW và Thông tri số 39-TT/TU ngày 23/7/2004 của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Bồi dưỡng công nghệ thông tin đảm bảo 100% cán bộ quản lý biết sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản l‎ý đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo kế cận.

b. Đội ngũ giáo viên:

Giáo viên mầm non:

Đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non theo địa chỉ, đảm bảo tỷ lệ giáo viên trên học sinh, trên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Có hướng giải quyết hợp lý cho giáo viên mầm non lớn tuổi.

Giáo viên phổ thông:

Tăng cường đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, chương trình chuyên ban trung học phổ thông. Tăng cường đội ngũ giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt tăng cường đội ngũ giáo viên nhạc họa và thư viện, thiết bị, hướng nghiệp cho các trường. Bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp học;

Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ trên đại học ở các trường đạt tỷ lệ ít nhất 10%, tăng cường giáo viên cho trường chuyên;

Xây dựng cơ chế, chế độ chính sách thỏa đáng cho đội ngũ giáo viên trường chuyên và trường chuyên biệt khác, trường trọng điểm.

Giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa để dạy cả l‎ý thuyết và thực hành.

2. Đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất (CSVC) trường học và trang thiết bị dạy học:

Tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học của tỉnh.

Triển khai thực hiện đầu tư các trang thiết bị theo đề án nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông của tỉnh và các thiết bị dạy học theo chương trình thay sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục của Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chú trọng dành quỹ đất đạt chuẩn cho xây dựng trường mầm non và tiểu học gần các khu dân cư kế cận khu công nghiệp, quy hoạch quỹ đất dành cho các công trình trường lớp học đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục phân cấp quản l‎ý đầu tư xây dựng trường học cho UBND các huyện theo phân cấp quản l‎ý‎ giáo dục.

Tổ chức hiệu quả và thường xuyên các hội thi giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng dạy học trong nhà trường.

3. Giải pháp về nguồn vốn:

+ Nguồn vốn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Từ nguồn vốn ngân sách cấp cho các trường (nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng), trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở dạy bổ túc văn hóa công lập theo quy định.

+ Nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất:

Ngân sách Trung ương: Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương như: Chương trình hỗ trợ giáo dục tiểu học vùng khó khăn, chương trình phát triển giáo dục trung học cơ sở, các chương trình hỗ trợ khác.

Nguồn ngân sách tỉnh: Tập trung đầu tư các dự án cải tạo mở rộng và xây dựng mới; Đối với các trang thiết bị dạy học: Bậc trung học phổ thông thực hiện theo Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND7 ngày 09/12/2004 của HĐND tỉnh và theo chương trình phân ban giai đoạn 2006-2010, đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở thực hiện theo chương trình thay sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngân sách cấp huyện: Sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới một số trường học.

Kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và một số trường phổ thông Quốc tế. Vốn ngân sách chỉ hỗ trợ một phần đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập.

Nguồn xã hội hóa và tài trợ: Tập trung xây dựng các công trình trường mầm non, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ngoài công lập, trang thiết bị cho các trường và các hạng mục công trình phụ bổ sung và chống xuống cấp công trình.

Vận động đóng góp xã hội hóa từ phụ huynh, học sinh, từ các cá nhân, tổ chức kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt khuyến khích huy động vốn tài trợ của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non.

Có kế hoạch chuyển đổi các trường bán công sang loại hình khác (dân lập, tư thục) để lấy kinh phí đầu tư cho các công trình khác của giáo dục.

4./ Thực hiện công bằng xã hội trong phát triển giáo dục:

Có chính sách miễn giảm học phí và các khoản đóng góp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có chế độ trợ cấp kinh phí đối với học sinh nghèo đi học đại học, cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp ở trong và ngoài tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để triển khai thực hiện quy hoạch này. Đồng thời tiếp tục quy hoạch ngành giáo dục-đào tạo đến năm 2020 trình duyệt để thực hiện.

Các Sở, ngành chức năng liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về các lĩnh vực chuyên môn do ngành mình phụ trách để thực hiện quy hoạch này.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng chương trình phát triển giáo dục trên địa bàn phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Công nghiệp, Trưởng Ban Quản l‎ý các Khu công nghiệp Đồng Nai; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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BIỂU SỐ 1:

DỰ BÁO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2006-2010
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) 

		Nội dung

		ĐVT

		Năm học



		

		

		2006-2007

		2007-2008

		2008-2009

		2009-2010

		2010-2011



		 A/ TRƯỜNG 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 I/ Giáo dục mầm non

		 

		227

		247

		264

		276

		283



		Trong đó công lập

		Trường

		193

		211

		226

		236

		241



		 II/ Giáo dục phổ thông

		

		510

		526

		552

		580

		600



		 - Tiểu học

		"

		297

		306

		325

		338

		342



		Trong đó công lập

		"

		290

		299

		318

		331

		335



		 - THCS

		"

		158

		164

		167

		178

		193



		Trong đó công lập

		"

		148

		154

		157

		168

		183



		 - THPT

		"

		55

		56

		60

		64

		65



		Trong đó công lập

		"

		35

		34

		35

		38

		38



		 B/ LỚP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 I/ Giáo dục mầm non

		 

		3,269

		3,971

		4,824

		5,890

		7,193



		 - Nhà trẻ

		Lớp

		560

		734

		961

		1,251

		1,622



		Trong đó công lập

		"

		352

		391

		434

		480

		527



		 - MG

		"

		2,709

		3,237

		3,863

		4,639

		5,571



		Trong đó công lập

		"

		1,660

		1,686

		1,711

		1,746

		1,783



		 II/ Giáo dục phổ thông

		 

		12,897

		12,786

		12,641

		12,565

		12,564



		 - Tiểu học

		"

		6,730

		6,533

		6,358

		6,340

		6,404



		Trong đó công lập

		"

		6,628

		6,434

		6,262

		6,245

		6,308



		 - THCS

		"

		4,373

		4,341

		4,270

		4,138

		4,007



		Trong đó công lập

		"

		4,041

		3,998

		3,919

		3,785

		3,701



		 - THPT

		"

		1,794

		1,912

		2,013

		2,087

		2,153



		Trong đó công lập

		"

		1,131

		1,156

		1,168

		1,161

		1,148



		 C/ HỌC SINH

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 I/ Giáo dục mầm non

		 

		82,096

		87,886

		94,223

		101,798

		110,225



		 - Nhà trẻ

		Cháu

		9,337

		11,492

		14,137

		17,308

		21,088



		Trong đó công lập

		"

		5,651

		5,836

		6,024

		6,188

		6,326



		 - Mẫu giáo

		"

		72,759

		76,394

		80,086

		84,490

		89,137



		Trong đó công lập

		"

		43,676

		41,432

		39,243

		37,406

		35,655



		II/ Giáo dục phổ thông

		 

		466,652

		458,805

		449,134

		440,922

		432,527



		 - Tiểu học

		Học sinh

		194,058

		185,300

		177,406

		174,020

		172,910



		Trong đó công lập

		"

		191,113

		182,498

		174,735

		171,409

		170,317



		 - THCS

		"

		184,549

		180,188

		174,000

		166,166

		156,257



		Trong đó công lập

		"

		167,097

		162,903

		157,373

		149,774

		140,632



		 - THPT

		"

		88,045

		93,317

		97,728

		100,736

		103,360



		Trong đó công lập

		"

		52,141

		52,973

		53,179

		52,545

		51,680



		 D/ GIÁO VIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 I/ Giáo dục mầm non

		 

		4,302

		4,783

		5,340

		6,013

		6,800



		 - Nhà trẻ

		Giáo viên

		917

		1,164

		1,477

		1,864

		2,343



		Trong đó công lập

		"

		602

		628

		655

		680

		703



		 - MG

		"

		3,385

		3,619

		3,863

		4,149

		4,457



		Trong đó công lập

		"

		2,073

		2,106

		2,137

		2,182

		2,228



		 II/ Giáo dục phổ thông

		 

		18,446

		18,978

		19,436

		19,787

		20,158



		 - Tiểu học

		"

		8,490

		8,560

		8,630

		8,707

		8,870



		Trong đó công lập

		"

		8,400

		8,467

		8,533

		8,600

		8,749





		 - THCS

		"

		7,136

		7,309

		7,419

		7,448

		7,412



		Trong đó công lập

		"

		6,654

		6,777

		6,840

		6,888

		6,847



		 - THPT

		"

		2,820

		3,109

		3,387

		3,632

		3,876



		Trong đó công lập

		"

		2,011

		2,143

		2,256

		2,338

		2,412



		 E/ GD THƯỜNG XUYÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 I/ TT.GDTX

		Trung tâm

		12

		12

		13

		14

		14



		 II/ TRƯỜNG BTVH

		Trường

		1

		1

		1

		1

		1



		 III/ LỚP

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 - BTVH cấp 2

		Lớp

		82

		73

		64

		55

		45



		 - BTVH cấp 3

		"

		298

		302

		307

		312

		317



		 IV/ HỌC VIÊN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 - BTVH cấp 2

		Học viên

		1,800

		1,600

		1,400

		1,200

		1,000



		 - BTVH cấp 3

		"

		12,200

		12,400

		12,600

		12,800

		13,000





BIỂU SỐ 2:


DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 (NGUỒN NGÂN SÁCH)
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


		STT

		Tên công trình

		Địa điểm

		Thời gian KC-HT

		Năng lực thiết kế (phòng, hs)

		Diện tích đất (ha)

		Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 

		 

		811,900

		 



		I

		TP. Biên Hòa


 

		 

		 

		 

		 

		199,000

		 



		1

		TH

		Bình Đa 2

		P. Bình Đa

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		2

		THCS

		Bửu Hòa 2

		P. Bửu Hòa

		2010-2011

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		3

		TH

		Tân Thành

		P. Bửu Long

		2006-2007

		800hs

		1 ha

		4,000

		Xây dựng địa điểm mới, chuẩn Quốc gia



		4

		TH

		Hiệp Hòa 2

		Xã Hiệp Hòa

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		5

		THCS

		Hiệp Hòa 2

		Xã Hiệp Hòa

		2008-2009

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Tách trường, chuẩn Quốc gia



		6

		TH

		Hố Nai 2

		P. Hố Nai

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		7

		TH

		Hố Nai 1

		P. Hố Nai

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		8

		TH

		Hóa An 2

		Xã Hóa An

		2007-2008

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển 



		9

		THPT

		Hóa An

		P. Hóa An

		2007-2008

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển 



		10

		THCS

		Hòa Bình - Thanh Bình

		P. Hòa Bình

		2010-2011

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		11

		TH

		Long Bình

		P. Long Bình

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		12

		TH

		Long Bình Tân 2

		P. Long Bình Tân

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		13

		TH

		Quang Vinh 2

		P. Quang Vinh

		2007-2008

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển 



		14

		TT

		GDTX tỉnh

		P. Quyết Thắng

		2007-2008

		2500học viên

		1,5ha

		8,000

		Cơ sở hiện hữu nhỏ, XD mới tại ĐĐ khác



		15

		TH

		Quyết Thắng

		P. Quyết Thắng

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		16

		THCS

		Quyết Thắng 2

		P. Quyết Thắng

		2009-2010

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		17

		TH

		Tam Hiệp C

		P. Tam Hiệp

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		18

		THCS

		Tam Hiệp 2

		P. Tam Hiệp

		2010-2011

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		19

		TH

		Tam Hòa 2

		P. Tam Hòa

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		20

		THCS

		Tân Biên

		P. Tân Biên

		2008-2009

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển



		21

		Tr.T

		GDTX Tân Biên

		P. Tân Biên

		2008-2009

		1000hs

		1ha

		4,000

		Đáp ứng nhu cầu học tập công nhân KCN



		22

		TH

		Tân Hạnh 2

		Xã Tân Hạnh

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		23

		THPT

		Trấn Biên

		P. Tân Hiệp

		2006-2007

		1500hs

		3 ha

		20,000

		Trường trọng điểm



		24

		TH

		Tân Hiệp

		P. Tân Hiệp

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		25

		THCS

		Tân Hiệp 2

		P. Tân Hiệp

		2009-2010

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		26

		TH

		Tân Hòa 1

		P. Tân Hòa

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		27

		TH

		Tân Hòa 2

		P. Tân Hòa

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		28

		THCS

		Tân Hòa 2

		P. Tân Hòa

		2009-2010

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		29

		THCS

		Tân Hòa 2

		P. Tân Hòa

		2010-2011

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		30

		THCS

		Tân Mai

		P. Tân Mai

		2009-2010

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		31

		TH

		Tân Phong

		P. Tân Phong

		2006-2007

		1000hs

		1 ha

		4,000

		Trường trong đình chùa



		32

		THCS

		Tân Phong

		P. Tân Phong

		2007-2008

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		33

		TH

		Tân Phong 2

		P. Tân Phong

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		34

		TH

		Phan Đăng Lưu

		P. Thanh Bình

		2006-2007

		800hs

		1 ha

		4,000

		Đáp ứng phát triển 



		35

		TH

		Phan Đăng Lưu

		P. Thanh Bình

		2007-2008

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển 



		36

		THCS

		Thống Nhất 

		P. Thống Nhất

		2006-2007

		1000hs

		1 ha

		5,000

		Trường trong đình chùa



		37

		TH

		Thống Nhất C

		P. Thống Nhất

		2008-2009

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		38

		THCS

		Trảng Dài 2

		P. Trảng Dài 

		2007-2008

		1200hs

		1 ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển, tách phường



		39

		THPT

		Chuyên Lương Thế Vinh

		P. Trảng Dài 

		2007-2008

		1500hs

		5ha

		20,000

		Đã có chủ trương của tỉnh



		40

		TH

		Trảng Dài 2

		P. Trảng Dài 

		2009-2010

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi, tách phường



		41

		TH

		Trung Dũng

		P. Trung Dũng

		2007-2008

		1050hs

		1 ha

		3,500

		Đáp ứng phát triển 



		II

		Huyện Cẩm Mỹ

		 

		 

		1200hs

		 

		38,400

		 



		1

		THCS

		Nguyễn Trãi

		Xã Xuân Đông

		2006-2007

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển, giảm quy mô THCS Sông Ray



		2

		THPT

		Võ Trường Toản

		Xã Xuân Tây

		2006-2007

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển, giảm quy mô THPT Sông Ray



		3

		Tr.T

		GDTX 

		TT Long Giao

		2006-2007

		1500hs

		1.5ha

		4,000

		Huyện chưa có CSVC TT GDTX



		4

		MN

		Nhân Nghĩa

		Xã Nhân Nghĩa

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		MN xã ĐBKK



		5

		MN

		Sông Nhạn

		Xã Sông Nhạn

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		MN xã ĐBKK



		6

		MN

		Long Giao

		TT Long Giao

		2007-2008

		300hs

		0.5 ha

		3,000

		Trường MN điểm



		7

		TH

		Trung Dũng 2

		Xã Xuân Tây

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		8

		TH

		Xuân Mỹ 2

		Xã Xuân Mỹ

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		9

		TH

		Long Giao 2

		TT Long Giao

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học 2 buổi



		10

		THPT

		Long Giao

		TT Long Giao

		2009-2010

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển



		11

		THCS

		Long Giao

		TT Long Giao

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển



		III

		Huyện Định Quán

		 

		 

		 

		 

		47,600

		 



		1

		THCS

		La Ngà

		Xã La Ngà

		2006-2007

		1200hs

		hiện hữu

		5,000

		Xây dựng trường chuẩn



		2

		MG

		Phú Tân 2

		Xã Phú Tân 

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		3

		MG

		Thanh Sơn 4

		Xã Thanh Sơn

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		4

		MG

		Thanh Sơn 3

		Xã Thanh Sơn

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		5

		TH

		Phú Lợi 2

		Xã Phú Lợi

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		6

		TH

		Suối Nho

		Xã Suối Nho

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		7

		THCS

		Lê Thánh Tông

		Xã Gia Canh

		2008-2009

		1200hs

		1.5ha

		5,500

		Quy hoạch trường mới, chuẩn Quốc gia



		8

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		TT Định Quán

		2007-2008

		1.500hs

		1.5ha

		10,000

		Trung tâm mới



		9

		TH

		Phan Đình Phùng

		Xã Phú Tân

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		10

		TH

		Hoàng Hoa Thám

		Xã Thanh Sơn

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		11

		MG

		Thanh Sơn 2

		Xã Thanh Sơn

		2010-2011

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển



		12

		TH

		Lam Sơn

		Xã Thanh Sơn

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		13

		TH

		Hồ Xuân Hương

		Xã Túc Trưng

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		14

		THCS

		Nguyễn Thị Minh Khai

		TT Định Quán

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		5,500

		Đáp ứng phát triển



		IV

		TX. Long Khánh

		 

		 

		 

		 

		56,400

		 



		1

		TH

		Bàu Trâm

		Xã Bàu Trâm

		2006-2007

		800hs

		1 ha

		3,000

		Xã mới tách



		2

		TH

		Long Khánh 1

		Nội ô thị xã

		2006-2007

		21 phòng

		hiện hữu

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		3

		TH

		Xuân Hòa

		P. Xuân Hòa

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		4

		TH

		Bảo Quang

		Xã Bảo Quang

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		5

		TH

		Quang Trung

		Nội ô thị xã

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		6

		THCS

		Bàu Trâm

		Xã Bàu Trâm

		2007-2008

		1200hs

		1.5ha

		5,500

		Xã mới tách



		7

		TH

		Xuân An 2

		Nội ô thị xã

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		8

		TH

		Suối Tre

		Xã Suối Tre

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		9

		THPT

		P. Xuân Thanh

		P. Xuân Thanh

		2008-2009

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển



		10

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		Nội ô thị xã

		2008-2009

		1000hs

		1,5 ha

		6,000

		Hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thị xã



		11

		TH

		Xuân Bình 2

		Xã Bình Lộc

		2009-2010

		800 hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		12

		MG 

		Hàng Gòn (Đồi Rìu)

		Xã Hàng Gòn (Đồi Rìu)

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		13

		TH

		Bình Lộc

		Xã Bình Lộc

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		14

		THCS

		Đồi Rìu

		Xã Hàng Gòn

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		5,500

		Đáp ứng phát triển, học hai buổi



		15

		THCS

		Bàu Sen

		Xã Bàu Sen

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		5,500

		Đáp ứng phát triển



		V

		Huyện Long Thành

		 

		 

		 

		 

		81,500

		 



		1

		TH

		Long Phước

		Xã Long Phước

		2006-2007

		800hs

		1 ha

		3,000

		Xây thay thế xuống cấp tại địa điểm mới



		2

		THCS

		Long Phước

		Xã Long Phước

		2006-2007

		1000hs

		1 ha

		5,500

		Xây thay thế xuống cấp tại địa điểm mới



		3

		THPT

		Tam Phước

		Xã Tam Phước

		2006-2007

		2000hs

		3 ha

		6,500

		Quy hoạch điểm mới, trường hiện hữu giao THCS



		4

		TH

		Phước Bình 2

		Xã Phước Bình 2

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		5

		THPT

		Phước Tân

		Xã Phước Tân

		2007-2008

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển



		6

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		Xã Long Đức

		2007-2008

		1500hv

		1.5ha

		10,000

		Trung tâm mới



		7

		TH

		Bình Sơn 2

		Xã Bình Sơn 2

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		8

		TH

		Thị trấn 

		TT Long Thành

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển trường học 2 buổi



		9

		THPT

		Phước Bình

		Xã Phước Bình

		2008-2009

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển



		10

		TH

		Tam Phước 2

		Xã Tam Phước 2

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển KCN Tam Phuớc



		11

		THCS

		Long Hưng

		Xã Long Hưng

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Xã chưa có trường THCS



		12

		THCS

		Tam An

		Xã Tam An

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Xã chưa có trường THCS



		13

		THCS

		Long An

		Xã Long An

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Xã chưa có trường THCS



		14

		THCS

		Long Đức

		Xã Long Đức

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		5,500

		Xã chưa có trường THCS



		15

		THCS

		Phước Thái 2

		Xã Phước Thái

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển



		16

		THCS

		Lộc An

		Xã Lộc An

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Xã chưa có trường THCS



		17

		THCS

		Bình Sơn 2

		Xã Bình Sơn 2

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển



		VI

		Huyện Nhơn Trạch

		 

		 

		 

		 

		139,000

		 



		1

		TH

		Phước Thiền 2

		Xã Phước Thiền 

		2006-2007

		800hs

		1 ha

		3,000

		Xây mới thay thế trường hiện hữu xuống cấp



		2

		TH

		Phước Khánh

		Xã Phước Khánh

		2006-2007

		1200hs

		hiện hữu

		3,000

		Xây mới thay thế trường hiện hữu xuống cấp



		3

		THPT

		Nguyễn Bỉnh Khiêm

		Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

		2006-2007

		1500hs

		2.7ha

		6,000

		Phát triển mới



		4

		TH

		Phước Thiền 3

		Xã Phước Thiền 

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KCN thương mại - địa ốc 120 ha



		5

		TH

		Phước An 2

		Xã Phước An 

		2007-2008

		800hs

		1ha

		3,000

		Phát triển mới cho KDC Phước An mở rộng



		6

		TH

		Đại Phước 2

		Xã Đại Phước 

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		KDC và tái định cư Đại Lộc



		7

		Trung học KTCN

		Khu Trung tâm

		2007-2008

		3000HV

		4,5 ha

		50,000

		Phát triển mới, đào tạo nguồn lao động TP. NT



		8

		TH

		Hiệp Phước 2

		Xã Hiệp Phước 

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 



		9

		TH

		Vĩnh Thanh 3

		Xã Vĩnh Thanh 

		2008-2009

		800hs

		0.8ha

		3,000

		Phát triển mới, giảm quy mô hai trường hiện hữu



		10

		TH

		Long Thọ 2

		Xã Long Thọ 

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển mới



		11

		THCS

		Phú Hội

		Xã Phú Hội

		2008-2009

		1000hs

		1ha

		3,000

		Phát triển mới, xã chưa có trường THCS



		12

		TH

		Phước Khánh 2

		Xã Phước Khánh 

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KCD Phước Khánh - Ông Kèo 



		13

		TH

		Phú Hữu 2

		Xã Phú Hữu 

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KCN Ông Kèo



		14

		TH

		Long Tân 2

		Xã Long Tân 

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KDC Long Tân-Phú Hội



		15

		TH

		Phú Hội 2

		Xã Phú Hội 

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển KDC mở rộng 140 ha



		16

		THPT

		Long Thọ

		Xã Long Thọ

		2009-2010

		1500hs

		2ha

		6,000

		Phát triển mới, Đáp ứng tăng học sinh



		17

		THPT

		Phước Khánh

		Xã Phước Khánh

		2009-2010

		1500hs

		2ha

		6,000

		Phát triển mới, Đáp ứng tăng học sinh



		18

		Tr.T

		TT GDTX 2

		Xã Phú Hữu

		2009-2010

		1000hs

		1ha

		4,000

		Đáp ứng nhu cầu học tập công nhân



		19

		TH

		Phú Thạnh 2

		Xã Phú Thạnh 

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KDC Công ty Cao su - Tín Nghĩa



		20

		TH

		Phú Hội 3

		Xã Phú Hội 

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		 KDC mở rộng Ligico và phát triển nhà 



		21

		THCS

		Hiệp Phước 2

		Xã Phú Hữu

		2010-2011

		800hs

		1ha

		4,000

		Phát triển tăng học sinh KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 



		22

		THCS Long Tân 2

		Xã Long Tân 

		2010-2011

		800hs

		1ha

		4,000

		 KDC mở rộng



		23

		THCS 

		Phước An 2

		Xã Phước An 

		2010-2011

		800hs

		1ha

		4,000

		 KDC mở rộng



		24

		Tr.T

		KTTH-HN

		Xã Đại Phước 

		2007-2008

		1000HV

		1ha

		10,000

		Hướng nghiệp và đào tạo nghề cho địa phương



		VII

		Huyện Tân Phú

		 

		 

		 

		 

		47,800

		 



		1

		TH

		Nguyễn Du

		Xã Phú Sơn

		2006-2007

		1000hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		2

		TH

		DT Tà Lài

		Xã Tà Lài

		2007-2008

		300hs

		1 ha

		3,000

		Trường nội trú cho dân tộc



		3

		THCS

		Quang Trung 2

		TT Tân Phú

		2008-2009

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Đáp ứng phát triển



		4

		MN

		ĐakLua

		Xã DakLua

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Xã khó khăn, địa bàn rộng



		5

		MN

		MN DT Tà Lài

		Xã Tà Lài

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Trường nội trú cho dân tộc



		6

		TH

		Võ Thị Sáu

		TT Tân Phú

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Xây mới, tiểu học bán trú



		7

		TH

		Nguyễn Huệ

		TT Tân Phú

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia 



		8

		THCS

		Hòa Bình

		Xã Phú Lập

		2008-2009

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia 



		9

		TH

		Phú Lập

		Xã Phú Lập

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia 



		10

		TH

		Nguyễn Thị Định

		TT Tân Phú

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		11

		THCS

		Phương Lâm

		Xã Phú Thanh

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		12

		TH

		Núi Tượng

		Xã Núi Tượng

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		13

		TH

		Lê Văn Tám

		Xã Trà Cổ

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		14

		Tr.T

		KTTH-HN

		TT Tân Phú

		2010-2011

		1.000HV

		1 ha

		4,000

		Đáp ứng CSVC cho công tác PC bậc Trung học



		15

		THCS

		Đồng Hiệp

		Xã Phú Điền

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		VIII

		Huyện Thống Nhất

		 

		 

		 

		 

		76,000

		 



		1

		TH

		Trần Bình Trọng

		Xã Bàu Hàm 2

		2006-2007

		1200hs

		hiện hữu

		3,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		2

		TH

		Xuân Thạnh

		Xã Xuân Thạnh

		2006-2007

		600hs

		0,8ha

		300

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		3

		THCS

		Xuân Thạnh

		Xã Xuân Thạnh

		2006-2007

		1200hs

		1,5ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		4

		MG

		Xuân Thạnh

		Xã Xuân Thạnh

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		5

		MG

		MG Lộ 25

		Xã Lộ 25

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		6

		MN

		Thị trấn 

		TT Thống Nhất

		2007-2008

		300hs

		1

		3,000

		Phát triển mới, học 2 buổi



		7

		TH

		Xuân Thiện

		Xã Xuân Thiện

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách cấp 1 -2 



		8

		TH

		Thị trấn 

		TT Dầu Giây

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển mới, học 2 buổi



		9

		TT

		GDTX

		TT Dầu Giây

		2007-2008

		1500hs

		2 ha

		4,000

		Đang mượn CSVC để hoạt động



		10

		MG

		Xuân Thiện

		Xã Xuân Thiện

		2008-2009

		6 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển, xã khó khăn



		11

		TH

		Phan Bội Châu

		Xã Bàu Hàm 2

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, trường chuẩn



		12

		THPT

		Thị trấn 

		TT Thống Nhất

		2008-2009

		2000hs

		2 ha

		7,000

		Phát triển



		13

		THPT

		Lộ 25

		Xã Lộ 25

		2008-2009

		1500hs

		1.5ha

		6,000

		Phát triển mới



		14

		TH

		Kim Đồng

		Xã Xuân Thạnh

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		15

		TH

		Bàu Hàm 2

		Xã Bàu Hàm 2

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		16

		THCS

		Lộ 25

		Xã Lộ 25

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới



		17

		THCS

		Gia Tân 2

		Xã Gia Tân 2

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới



		18

		THCS

		Gia Kiệm

		Xã Gia Kiệm

		2009-2010

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Trong nhà thờ



		19

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		TT Thống Nhất

		2009-2010

		1800hs

		2 ha

		6,000

		Phát triển



		20

		TH

		Gia Tân 3

		Xã Gia Tân 3

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển



		21

		TH

		Gia Kiệm

		Xã Gia Kiệm

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Phát triển



		22

		THCS

		Bàu Hàm 2

		Xã Bàu Hàm 2

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới



		IX

		Huyện Trảng Bom

		 

		 

		 

		 

		40,900

		 



		1

		THPT

		Bàu Hàm

		Xã Bàu Hàm

		2006-2007

		1500hs

		2ha

		6,000

		Phát triển mới 



		2

		MG

		Bắc Sơn

		Xã Bắc Sơn

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 Khu dân cư mới, KCN Sông Mây



		3

		TH

		Bắc Sơn

		Xã Bắc Sơn

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		4

		TH

		Diên Hồng

		Xã Bắc Sơn

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Trong nhà thờ



		5

		THCS

		Đinh Tiên Hoàng

		Xã Bắc Sơn

		2007-2008

		1300hs

		1,5ha

		4,500

		Trong nhà thờ



		6

		TH

		Nguyễn Thái Bình

		Xã Bàu Hàm

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		7

		THCS 

		Phan Chu Trinh

		Xã Hưng Thịnh

		2008-2009

		1300hs

		hiện hữu

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		8

		TH 

		Ngũ Phúc

		Xã Hố Nai 3

		2008-2009

		800hs

		 

		3,000

		Trong nhà thờ



		9

		TH

		Tân Tiến

		Xã Sông Trầu

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		10

		TH

		Lợi Hà

		Xã Thanh Bình

		2009-2010

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		TT Trảng Bom

		2009-2010

		1.000HV

		1 ha

		4,000

		Phát triển



		11

		TH

		Đức Trí 2

		Xã Hố Nai 3

		2010-2011

		800hs

		1 ha

		3,000

		Tách trường



		X

		Huyện Vĩnh Cửu

		 

		 

		 

		 

		41,500

		 



		1

		THCS

		Hiếu Liêm

		Xã Hiếu Liêm

		2006-2007

		500hs

		hiện hữu

		4,000

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		2

		TH

		Sông Mây

		Xã Sông Mây

		2006-2007

		1000hs

		1 ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, chuẩn Quốc gia



		3

		TH

		Mã Đà

		Xã Mã Đà

		2007-2008

		800hs

		1 ha

		3,000

		Thay thế xuống cấp, tách cấp 1-2, chuẩn QG



		4

		THCS 

		Mã Đà

		Xã Mã Đà

		2007-2008

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Thay thế xuống cấp, tách cấp 1-2, chuẩn QG



		5

		THPT 

		Vĩnh Tân

		Xã Vĩnh Tân

		2007-2008

		1200hs

		1.5ha

		4,000

		Phát triển mới, giảm áp lực THPT Trị An



		6

		TH

		Thạnh Phú 2

		Xã Thạnh Phú 2

		2008-2009

		800hs

		1 ha

		3,000

		KCN Thạnh Phú



		7

		THCS 

		Bình Lợi

		Xã Bình Lợi

		2008-2009

		1200hs

		1.5ha

		6,000

		Phát triển mới



		8

		Tr.T

		GDTX (Thạnh Phú)

		Xã Thạnh Phú

		2008-2009

		1000hs

		1ha

		4,000

		KCN Thạnh Phú



		9

		Tr.T

		GDTX (Vĩnh An)

		TT Vĩnh An

		2009-2010

		1000hs

		1ha

		4,000

		Phát triển mới



		10

		THCS 

		Thạnh Phú 2

		Xã Thạnh Phú 2

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới



		XI

		Huyện Xuân Lộc

		 

		 

		 

		 

		43,800

		 



		1

		TH

		 Xuân Hòa

		Xã Xuân Hòa

		2006-2007

		K. hiệu bộ 

		hiện hữu

		2,500

		Trường chuẩn Quốc gia



		2

		THCS

		DTNT liên huyện

		Xã Xuân Định

		2007-2008

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới cho HS dân tộc ở LK, XL, CM



		3

		TH

		Đinh Tiên Hoàng

		Xã Xuân Bắc

		2007-2008

		1000hs

		1,6 ha

		4,000

		Trường chuẩn Quốc gia



		4

		TH 

		Xuân Tâm 1

		Xã Xuân Tâm

		2007-2008

		8 phòng

		hiện hữu

		1,200

		Đáp ứng học hai buổi



		5

		THPT

		Xuân Thọ

		Xã Xuân Thọ

		2008-2009

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng học hai buổi



		6

		TH 

		Lê Văn Tám

		Xã Xuân Trường

		2008-2009

		P.chức năng

		hiện hữu

		2,000

		Đáp ứng học hai buổi



		7

		THCS

		Nguyễn Đình Chiểu

		Xã Xuân Tâm

		2008-2009

		8 phòng

		 

		1,000

		Xây dựng Bổ sung



		8

		TH 

		Xuân Trường

		Xã Xuân Trường

		2008-2009

		P.chức năng

		hiện hữu

		2,000

		Đáp ứng học hai buổi



		9

		TH 

		Hùng Vương

		Xã Xuân Định

		2009-2010

		8 phòng

		hiện hữu

		1,200

		Đáp ứng học hai buổi



		10

		TH

		Xuân Tâm 2

		Xã Xuân Tâm

		2009-2010

		1200hs

		2,2 ha

		4,500

		Xây dựng xóa điểm phân hiệu, chuẩn Quốc gia



		11

		TH 

		Trần Quốc Toản

		Xã Xuân Thọ

		2009-2010

		8 phòng

		hiện hữu

		1,200

		Đáp ứng học hai buổi



		12

		THCS

		Gia Ray

		TT Gia Ray

		2010-2011

		1200hs

		1.5ha

		4,500

		Phát triển mới



		13

		THCS

		Lý Thường Kiệt

		Xã Xuân Phú

		2010-2011

		1000hs

		1,8 ha

		4,000

		Trường chuẩn Quốc gia



		14

		Trung tâm KTTH hướng nghiệp

		TT Gia Ray

		2010-2011

		1.000HV

		1 ha

		4,000

		Phát triển



		15

		TH 

		Hoàng Văn Thụ

		Xã Bảo Hòa

		2010-2011

		8 phòng

		hiện hữu

		1,200

		Trường chuẩn Quốc gia





BIỂU SỐ 3:

DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 (NGUỒN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC)
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) 


		STT

		Tên công trình

		Địa điểm

		Thời gian KC-HT

		Năng lực thiết kế ( phòng, hs)

		Diện tích đất (ha)

		Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng)

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 

		158,150

		 



		I

		Tp. Biên Hòa

		

		 

		 

		 

		42,300

		 



		1

		THPT

		 khu vực P. Tân Hiệp

		P. Tân Hiệp

		2006-2007

		 

		 

		4,500

		Đáp ứng phát triển 



		2

		TH

		Thống Nhất B

		P. Thống Nhất

		2006-2007

		4 phòng

		hiện hữu

		800

		Bổ sung phòng chức năng 



		3

		MN

		Tân Biên 2

		P. Tân Biên

		2007-2008

		250hs

		0.5 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển 



		4

		MN

		Tân Hòa 2

		P. Tân Hòa

		2007-2008

		250hs

		0.5 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển 



		5

		MN

		Long Bình Tân 2

		P. Long Bình Tân

		2007-2008

		250hs

		0.5 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển KCN LOTECCO 



		6

		MN

		Long Bình

		P. Long Bình

		2007-2008

		250hs

		0.5 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển KCN AMATA



		7

		MN

		Tân Mai

		P. Tân Mai

		2008-2009

		250hs

		0.5 ha

		4,000

		Thay thế xuống cấp 



		8

		MN

		Tân Phong

		P. Tân Phong

		2008-2009

		250hs

		hiện hữu

		3,000

		Thay thế xuống cấp 



		9

		THPT

		Tư thục Bửu Long

		P. Bửu Long

		2008-2009

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển 



		10

		THPT

		Tư thục Long Bình Tân

		P. Long Bình Tân

		2009-2010

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển 



		11

		THPT

		Tư thục Tân Biên

		P. Tân Biên

		2010-2011

		1500hs

		2ha

		6,000

		Đáp ứng phát triển 



		II

		Huyện Cẩm Mỹ

		 

		 

		

		 

		 

		10,500

		 



		1

		MN

		Sông Ray (ấp 7)

		Xã Sông Ray

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		2

		MN

		Xuân Đông ( Cọ Dầu 2 )

		Xã Xuân Đông

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		3

		MN

		Xuân Đông ( Láng Me 2 )

		Xã Xuân Đông

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		4

		MN

		Xuân Tây ( ấp 1 )

		Xã Xuân Tây

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		5

		MN

		Xuân Tây ( ấp 3 )

		Xã Xuân Tây

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		6

		MN

		Xuân Bào

		Xã Xuân Bảo

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		7

		MN

		Lâm San 

		Xã Lâm San

		2006-2007

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		8

		MN

		Thừa Đức

		Xã Thừa Đức

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		9

		MN

		DL Xuân Đông

		Xã Xuân Đông

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		10

		MN

		Bảo Bình 

		Xã Bảo Bình 

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		11

		MN

		Xuân Bảo

		Xã Xuân Bảo

		2008-2009

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		12

		MN

		Bảo Bình

		Xã Bảo Bình

		2008-2009

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		13

		MN

		Xuân Tây

		Xã Xuân Tây

		2008-2009

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Đáp ứng phát triển 



		14

		MN

		Long Giao 2

		TT Long Giao

		2009-2010

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Phát triển mới



		15

		MN

		Xuân Mỹ

		Xã Xuân Mỹ

		2009-2010

		6 phòng

		0.5 ha

		700

		Phát triển mới



		III

		Huyện Định Quán

		 

		 

		

		 

		 

		1,800

		 



		1

		MG

		Phú Hoa 2

		Xã Phú Lợi

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển 



		2

		MG

		La Ngà 2

		Xã La Ngà

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển



		IV

		TX. Long Khánh

		 

		 

		

		 

		 

		5,000

		 



		1

		MN

		Bàu Trâm

		Xã Bàu Trâm

		2006-2007

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Xã mới tách 



		2

		MN

		Xuân Tân

		Xã Xuân Tân

		2006-2007

		2 phòng

		 

		150

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		3

		MN

		Xuân Thanh

		Xã Xuân Thanh

		2006-2007

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		5

		MN

		Xuân Bình

		Xã Xuân Bình

		2007-2008

		6 phòng

		 

		450

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		6

		MN

		Xuân Trung

		Xã Xuân Trung

		2007-2008

		2 phòng

		 

		150

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		11

		TH

		Xuân An

		Xã Suối Tre

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng chức năng 



		16

		MG 

		Bảo Quang

		Xã Bảo Quang

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển 



		7

		MN

		Bảo Quang

		Xã Bảo Quang

		2008-2009

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		8

		MN

		Sơn Ca

		P. Xuân Trung

		2008-2009

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		9

		MN

		Xuân Vinh

		Xã Bảo Vinh

		2008-2009

		6 phòng

		 

		450

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		12

		TH

		Long Khánh 2

		P. Xuân An

		2008-2009

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		13

		TH

		Bảo Vinh

		Xã Bảo Vinh

		2009-2010

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		15

		TH

		Trưng Vương

		Xã Xuân Tân

		2009-2010

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		14

		TH

		Lê Thị Hồng Gấm

		Xã Xuân Thanh

		2009-2010

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		V

		Huyện Nhơn Trạch

		 

		 

		

		 

		 

		9,000

		 



		1

		MN

		Phước Thiền

		Xã Phước Thiền

		2006-2007

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4



		2

		MN

		Hiệp Phước 2

		Xã Hiệp Phước

		2006-2007

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		KCN Nhơn Trạch 1,2,3,4 



		3

		MN

		Long Thọ 2

		Xã Long Thọ 

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 Khu dân cư Long Thọ 



		4

		MN

		Vĩnh Thanh 2

		Xã Vĩnh Thanh 

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới để tách trường 



		5

		MN

		Phước Khánh 2

		Xã Phước Khánh 

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KCD Phước Khánh - Ông Kèo 



		6

		MN

		Phú Đông 2

		Xã Phú Đông

		2010-2011

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KDC 174 ha mở rộng tại địa phương 



		7

		MN

		Phú Thạnh 2

		Xã Phú Thạnh 

		2010-2011

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KDC Công ty Cao su - Tín Nghĩa 



		8

		MN

		Phú Hữu 2

		Xã Phú Hữu 

		2010-2011

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KCD mở rộng 200ha tại địa phương 



		9

		MN

		Long Tân 2

		Xã Long Tân 

		2010-2011

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KCD Long Tân - Phú Hội 



		10

		MN

		Đại Phước

		Xã Đại Phước

		2010-2011

		8 phòng

		0,5ha

		900

		 KCD Đại Lộc tại địa phương 



		VI

		Huyện Long Thành

		 

		 

		

		 

		 

		11,200

		 



		1

		MN

		Long Hưng

		Xã Long Hưng

		2006-2007

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		2

		MN

		Hòa Hưng

		Xã An Hòa

		2006-2007

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		3

		MN

		Bình Sơn

		Xã Bình Sơn

		2006-2007

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		4

		MN

		Bình An

		Xã Bình An

		2006-2007

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		5

		MN

		Tân Thành

		Xã Bàu Cạn

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		6

		MN

		Long Thành

		TT Long Thành

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		7

		MN

		Phước Thái

		Xã Phước Thái

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		8

		MN

		Phước Bình

		Xã Phước Bình

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		9

		MN

		Tân Hiệp

		Xã Tân Hiệp

		2007-2008

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		10

		TH

		Long Đức

		Xã Long Đức

		2007-2008

		6 phòng

		 

		700

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		11

		MN

		Bình An

		Xã Bình An

		2007-2008

		4 phòng

		0.5 ha

		900

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		12

		MN

		Phước Thái 

		Xã Phước Thái 

		2007-2008

		6 phòng

		1ha 

		900

		Đáp ứng phát triển KCN Gò Dầu 



		13

		MN

		Suối Trầu

		Xã Suối Trầu

		2008-2009

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		14

		MN

		Tam An

		Xã Tam An

		2008-2009

		4 phòng

		 

		250

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		15

		TH

		Trần Quốc Toản

		Xã Cẩm Đường

		2008-2009

		6 phòng

		 

		700

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		16

		TH

		Kim Đồng

		Xã An Hòa

		2009-2010

		6 phòng

		 

		700

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		17

		MN

		Long Đức

		Xã Long Đức

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		18

		TH

		Long An

		Xã Long An

		2010-2011

		12 phòng

		 

		1,500

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		19

		TH

		Tân Mai

		Xã Phước Tân

		2010-2011

		12 phòng

		 

		1,500

		Bổ sung phòng học đáp ứng phát triển



		VII

		Huyện Tân Phú

		 

		 

		

		 

		 

		6,600

		 



		1

		MG

		Phú An

		Xã Phú An

		2006-2007

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Bổ sung phòng học



		2

		MN

		Họa My

		TT Tân Phú

		2007-2008

		300hs

		0.5 ha

		3,000

		Đáp ứng phát triển



		3

		MN

		Sơn Ca

		TT Tân Phú

		2007-2008

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		4

		MG

		Phú Thịnh

		Xã Phú Thịnh

		2007-2008

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		5

		MG

		Phú Trung

		Xã Phú Trung

		2007-2008

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		6

		MG

		Phú Lộc

		Xã Phú An

		2007-2008

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Bổ sung phòng học



		7

		MG

		Trà Cổ

		Xã Phú An

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Bổ sung phòng học



		8

		TH

		Bàu Mây

		Xã Phú Thanh

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		9

		TH

		Trần Quốc Toản

		Xã Phú Xuân

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		10

		TH

		Tà Lài

		Xã Tà Lài

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		300

		Thay thế phòng xuống cấp



		11

		MN

		Phú Lâm 2

		Xã Phú Lâm

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển



		VIII

		Huyện Thống Nhất

		 

		 

		

		 

		 

		22,400

		 



		1

		MN

		Lê Lợi

		Xã Quang Trung

		2006-2007

		3 phòng

		hiện hữu

		200

		Bổ sung phòng học



		2

		MN

		Dầu Giây

		Xã TT Dầu Giây

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Đáp ứng phát triển 



		3

		MN

		Bạch Lâm

		Xã Gia Tân 2

		2007-2008

		6 phòng

		hiện hữu

		700

		Bổ sung phòng học



		4

		TH

		Lê Hồng Phong

		Xã Hưng Lộc

		2007-2008

		12 phòng

		hiện hữu

		1,500

		Bổ sung phòng học



		5

		TH

		Phan Bội Châu

		Xã Bàu Hàm 2

		2007-2008

		12 phòng

		hiện hữu

		1,500

		Bổ sung phòng học



		6

		MG

		Dốc Mơ 2

		Xã Gia Tân 2

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới 



		7

		MG

		Võ Dõng

		Xã Gia Tân

		2007-2008

		6 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới 



		8

		MN

		Quang Trung A

		Xã Quang Trung

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		250

		Bổ sung phòng học



		9

		MN

		Bàu Hàm 2

		Xã Bàu Hàm 2

		2008-2009

		4 phòng

		hiện hữu

		250

		Bổ sung phòng học



		10

		THPT

		DL Dầu Giây

		TT Dầu Giây

		2008-2009

		1500hs

		1.5ha

		6,000

		Phát triển mới



		11

		MG

		Gia Tân 3

		Xã Gia Tân 3

		2008-2009

		8 phòng

		0,5 ha

		900

		Phát triển mới 



		12

		MG

		Dốc Mơ 1

		Xã Gia Tân 2

		2008-2009

		6 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới 



		13

		MN

		Cụm công nghiệp Lộ 25

		Xã Lộ 25

		2009-2010

		10 phòng

		0,6 ha

		1,200

		Phát triển mới 



		14

		MN

		Cụm công nghiệp Quang Trung

		Xã Quang Trung

		2009-2010

		10 phòng

		0,6 ha

		1,200

		Phát triển mới 



		15

		TH

		Bàu Hàm 2

		Xã Bàu Hàm 2

		2010-2011

		12 phòng

		hiện hữu

		1,500

		Thay thế xuống cấp 



		16

		MN

		Cụm công nghiệp Gia Kiệm

		Xã Gia Kiệm

		2010-2011

		10 phòng

		0,6 ha

		1,200

		Phát triển mới 



		17

		MN

		Cụm công nghiệp Gia Tân 1

		Xã Gia Tân 1

		2010-2011

		10 phòng

		0,6 ha

		1,200

		Phát triển mới 



		18

		THCS

		Lộ 25

		Xã Lộ 25

		2010-2011

		12 phòng

		hiện hữu

		1,200

		Thay thế xuống cấp 



		IX

		Huyện Trảng Bom

		 

		 

		

		 

		 

		34,700

		 



		1

		THPT

		 khu vực Quảng Tiến

		TT Trảng Bom

		2006-2007

		1500hs

		 

		6,000

		Phát triển mới 



		2

		MN

		An Viễn ( Phân hiệu 2 )

		Xã An Viễn

		2006-2007

		6 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung



		3

		MN

		Bình Minh ( PH Đồng Lách )

		Xã Hố Nai 3

		2006-2007

		2 phòng

		0,5 ha

		150

		Xây dựng bổ sung



		4

		MN

		Hoàng Yến ( phân hiệu 2 )

		Xã Sông Thao

		2006-2007

		2 phòng

		0,5 ha

		150

		Xây dựng bổ sung



		5

		THPT

		Hố Nai 3

		Xã Hố Nai 3

		2007-2008

		1500hs

		2ha

		6,000

		Phát triển mới 



		6

		THPT

		 khu vực Cây Gáo

		Xã Cây Gáo

		2007-2008

		1300hs

		 

		4,500

		Phát triển mới khu vực Cây Gáo, Thanh Bình



		7

		MN

		Hố Nai 3

		Xã Hố Nai 3

		2007-2008

		8 phòng

		0,5 ha

		900

		Mượn trạm xá, KCN Hố Nai 3



		8

		MN

		Hoa Sen

		Xã Bàu Hàm

		2007-2008

		150hs

		0,5 ha

		1,500

		Đổi địa điểm



		9

		MN

		Thạch Thảo ( phân hiện 1 )

		Xã Bắc Sơn

		2007-2008

		2 phòng

		0,5 ha

		150

		Xây dựng bổ sung



		10

		MN

		Anh Đào ( phân hiệu 1 )

		Xã Bình Minh

		2007-2008

		150hs

		0,5 ha

		1,500

		Đổi địa điểm



		11

		MN

		Đồi 61 ( PH Vườn Ngô )

		Xã Đồi 61

		2007-2008

		2 phòng

		0,5 ha

		150

		Xây dựng bổ sung



		12

		MN

		Hoa Hồng ( Phân hiệu 2 )

		Xã Hưng Thịnh

		2008-2009

		4 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung



		13

		MN

		Quảng Tiến

		Xã Quảng Tiến

		2008-2009

		4 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung



		14

		MN

		Bắc Sơn

		Xã Bắc Sơn

		2008-2009

		150hs

		0,5 ha

		1,500

		Khu dân cư mới



		15

		MN

		Thị trấn 

		TT Trảng Bom

		2008-2009

		300hs

		0.5 ha

		3,000

		KCN Bàu Xéo



		16

		MN

		Sông Mây

		Xã Sông Mây

		2008-2009

		250hs

		0.5 ha

		900

		KCN, khu dân cư Sông Mây



		17

		MN

		Tân Tiến

		Xã Sông Trầu

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới, xã khó khăn



		18

		MN

		Tân Lập

		Xã Sông Trầu

		2009-2010

		4 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		19

		MN

		Cây Gáo ( phân hiệu 2 )

		Xã Cây Gáo

		2009-2010

		4 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		20

		MN

		Sông Mây ( phân hiệu )

		Xã Bắc Sơn

		2009-2010

		4 phòng

		0,5 ha

		300

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		21

		MN

		Tân Tiến

		Xã Sông Trầu

		2009-2010

		150hs

		0,5 ha

		1,500

		Phát triển mới



		22

		MN

		Tân Lập

		Xã Sông Trầu

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển tách trường, xã khó khăn



		23

		MN

		Thanh Bình

		Xã Thanh Bình

		2010-2011

		6 phòng

		0,5 ha

		800

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		24

		MN

		Hoa Phượng

		Xã Tây Hòa

		2010-2011

		6 phòng

		0,5 ha

		800

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		25

		MN

		Hoa Anh Đào

		Xã Trung Hòa

		2010-2011

		6 phòng

		0,5 ha

		800

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		26

		MN

		Trảng Bom

		TT Trảng Bom

		2010-2011

		6 phòng

		0,5 ha

		800

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		X

		Huyện Vĩnh Cửu

		 

		 

		

		 

		 

		2,700

		 



		1

		MN

		Mã Đà

		Xã Mã Đà

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới



		2

		MN

		Thạnh Phú 2

		Xã Thạnh Phú 2

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		 KCN Thạnh Phú



		3

		MN

		Cây Gáo

		Xã Cây Gáo

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới



		XI

		Huyện Xuân Lộc

		 

		 

		

		 

		 

		11,950

		 



		1

		MN 

		Trảng Táo

		Xã Trảng Táo

		2007-2008

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới



		2

		MN

		Lang Minh 1

		Xã Lang Minh

		2007-2008

		4 phòng

		hiện hữu

		250

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		3

		THCS

		Ngô Sỹ Liên

		Xã Xuân Thành

		2008-2009

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		4

		THCS

		Nguyễn Công Trứ

		Xã Xuân Hưng

		2008-2009

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		5

		TH

		Mạc Đỉnh Chi

		Xã Suối Cát

		2008-2009

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		Xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		6

		TH

		Lạc Long Quân

		Xã Xuân Phú

		2008-2009

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		xây dựng bổ sung đáp ứng phát triển



		7

		MN 

		Xuân Tâm 2

		Xã Xuân Tâm

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới



		8

		NT

		Xuân Định

		Xã Xuân Định

		2008-2009

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới



		9

		THPT

		DL Xuân Định

		Xã Xuân Định

		2008-2009

		1500hs

		2ha

		6,000

		Phát triển mới



		10

		TH

		Nguyễn Viết Xuân

		Xã Xuân Bắc

		2009-2010

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		Bổ sung phòng học



		11

		TH

		Lý Tự Trọng

		Xã Xuân Thành

		2009-2010

		5 phòng

		hiện hữu

		350

		Bổ sung phòng học



		12

		MN 

		Lang Minh 2

		Xã Lang Minh

		2009-2010

		8 phòng

		0.5 ha

		900

		Phát triển mới





BIỂU SỐ 4:

NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 (NGUỒN NGÂN SÁCH)
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


		Nội dung

		Vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010
(triệu đồng)



		 

		 



		TỔNG CỘNG

		196,824



		 1./ Trường Cao đẳng Sư phạm 

		82,000



		 - Xây dựng cơ sở 2 tại P.Trảng Dài (BH)

		60,000



		 - Đầu tư trang thiết bị cho cơ sở 2

		10,000



		 - Xây dựng bổ sung các phòng chức năng, nhà xưởng

		12,000



		 2./ Trường Trung học Y tế

		26,000



		 3./ Trường Trung học Kinh tế

		20,124



		 4./ Trường Trung học VHNT

		4,700



		 5./ Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp

		64,000





BIỂU SỐ 5:


DANH MỤC DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ SAU NĂM 2010 
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai) 


		STT

		Tên công trình

		Địa điểm

		Thời gian khởi công

		Năng lực thiết kế (học sinh)

		Diện tích đất (ha)

		Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)

		Dự kiến thực hiện 



		

		

		

		

		

		

		

		giai đoạn 2006-2010 (triệu đồng)



		

		TỔNG CỘNG

		 

		 

		 

		 

		4,510,000

		1,910,000



		I

		Huyện Nhơn Trạch

		 

		 

		 

		 

		2,000,000

		500,000



		1

		 ĐH Công nghiệp TP.HCM (cơ sở 2)

		Xã Phước An

		2006-2010

		20.000 SV

		13ha

		500,000

		200,000



		2

		 ĐH Y dược

		Xã Long Tân

		2006-2010

		6.770 SV

		120ha

		400,000

		100,000



		3

		 Đại học Dân lập Quốc tế

		Xã Long Tân

		2006-2010

		15.000 SV

		120ha

		550,000

		100,000



		4

		 Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại

		Xã Long Tân

		2006-2010

		15.000 SV

		110ha

		550,000

		100,000



		II

		Huyện Long Thành

		

		 

		 

		 

		1,300,000

		700,000



		1

		 Trường Đại học FPT (chuyên của Công ty ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin)

		

		2006-2010

		1.500 SV

		20 ha

		700,000

		400,000



		2

		 Một số trường trong khu đô thị công nghệ cao

		 

		2006-2010

		 

		 

		600,000

		300,000



		III

		 Thành phố Biên Hòa

		 

		 

		 

		 

		910,000

		610,000



		1

		 Trường Cao đẳng Kỹ thuật ViHempich

		P.Long Bình

		2006-2010

		500 SV

		8 ha

		100,000

		100,000



		2

		 Trường ĐH mở B/C TP.HCM

		 

		2006-2010

		2.500 SV

		15 ha

		500,000

		200,000



		3

		 Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

		P.Long Bình

		2006-2010

		1.550 SV

		21 ha

		310,000

		310,000



		IV

		 Khu vực Trảng Bom - Long Khánh

		 

		 

		 

		 

		300,000

		100,000



		1

		 Một số trường TCCN tại khu vực TB - LK

		 

		2006-2010

		 

		 

		300,000

		100,000





Ghi chú: Nguồn vốn sử dụng chủ yếu là vốn của các chủ đầu tư tự huy động.


Tổng nhu cầu vốn là 4.510.000 triệu đồng, trong đó dự kiến giai đoạn 2006-2010 triển khai một phần tương ứng với giá trị khoảng 1.910.000 triệu đồng, số còn lại tiếp tục đầu tư sau năm 2010.


BIỂU SỐ 6:

NHU CẦU KINH PHÍ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)


		Nội dung 

		Vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 
(triệu đồng)



		 

		 



		I. Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (công lập)

		3,542,068



		1/ Nhà trẻ

		69,419



		2/ Mẫu giáo

		259,626



		3/ Tiểu học

		1,319,766



		4/ THCS

		1,215,009



		5/ THPT

		405,119



		6/ GDTX

		85,647



		7/ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng

		187,482



		II. Kinh phí đầu tư 

		3,479,392



		 1/ Nguồn ngân sách Nhà nước 

		1,411,242



		 + Các trường mầm non, phổ thông 

		811,900



		 + Kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2006-2007

		402,518



		 + Các trường TCCN, cao đẳng (ngân sách tỉnh)

		196,824



		 2/ Nguồn XHH và tài trợ

		2,068,150



		 + Các trường mầm non, phổ thông 

		158,150



		 + Các trường TCCN, cao đẳng, đại học 

		1,910,000






